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Tổng quan về Câu điều kiện hỗn hợp (Mixed Conditionals)

Câu điều kiện hỗn hợp là loại câu kết hợp các yếu tố của câu điều kiện loại 2 và

loại 3. Chúng được sử dụng để diễn tả một giả thiết không có thật và kết quả

của nó, nhưng thời gian của giả thiết và kết quả lại không giống nhau. Đây là

một dạng ngữ pháp nâng cao, giúp diễn đạt ý tưởng một cách linh hoạt và

chính xác hơn.

Có hai loại câu điều kiện hỗn hợp chính:

Giả thiết ở quá khứ, kết quả ở hiện tại.

Giả thiết ở hiện tại, kết quả ở quá khứ.

Loại 1: Giả thiết trái với quá khứ, kết quả trái với hiện tại

Loại này dùng để diễn tả một điều kiện không có thật trong quá khứ đã dẫn đến

một kết quả không có thật ở hiện tại.

Cấu trúc: If + S + had + V3/Ved, S + would/could/might + V(inf)

Giải thích:

Mệnh đề If (Mệnh đề điều kiện): Sử dụng cấu trúc của câu điều kiện loại

3 (quá khứ hoàn thành) để diễn tả một giả định trái ngược với sự thật đã xảy

ra trong quá khứ.

Mệnh đề chính (Mệnh đề kết quả): Sử dụng cấu trúc của câu điều kiện

loại 2 (would + V-inf) để diễn tả kết quả trái ngược với sự thật ở hiện tại.
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Ví dụ minh họa:

1. Ví dụ 1: If I had taken his advice, I would be rich now.

(Nếu tôi đã nghe theo lời khuyên của anh ấy, thì bây giờ tôi đã giàu rồi.)

->Thực tế: Trong quá khứ, tôi đã không nghe theo lời khuyên của anh ấy (I

didn't take his advice). Vì vậy, ở hiện tại, tôi không giàu (I am not rich now).

2. Ví dụ 2: If she had studied harder for the exam, she would have a better

job at the moment.

(Nếu cô ấy đã học chăm hơn cho kỳ thi, thì lúc này cô ấy đã có một công việc

tốt hơn.)

->Thực tế: Trong quá khứ, cô ấy đã không học chăm (She didn't study

harder). Kết quả là, ở hiện tại, công việc của cô ấy không tốt (She doesn't

have a better job).

3. Ví dụ 3: If we hadn't missed the flight, we would be in Paris right now.

(Nếu chúng ta đã không lỡ chuyến bay, thì ngay bây giờ chúng ta đã ở Paris

rồi.)

->Thực tế: Chúng ta đã lỡ chuyến bay trong quá khứ (We missed the flight).

Do đó, hiện tại chúng ta không ở Paris (We are not in Paris right now).

Loại 2: Giả thiết trái với hiện tại, kết quả trái với quá khứ

Loại này dùng để diễn tả một điều kiện không có thật ở hiện tại (hoặc một sự

thật hiển nhiên, một thói quen) đã gây ra một kết quả không có thật trong quá

khứ.
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Cấu trúc: If + S + V2/Ved (be -> were), S + would/could/might + have +

V3/Ved

Giải thích:

Mệnh đề If (Mệnh đề điều kiện): Sử dụng cấu trúc của câu điều kiện loại

2 (quá khứ đơn) để diễn tả một giả định trái ngược với sự thật ở hiện tại.

Mệnh đề chính (Mệnh đề kết quả): Sử dụng cấu trúc của câu điều kiện

loại 3 (would have + V3/Ved) để diễn tả một kết quả trái ngược với sự thật

trong quá khứ.

Ví dụ minh họa:

1. Ví dụ 1: If I were you, I would have bought that car yesterday.

(Nếu tôi là bạn, tôi đã mua chiếc xe đó ngày hôm qua rồi.)

->Thực tế: Hiện tại, tôi không phải là bạn (I am not you). Vì vậy, trong quá

khứ, tôi đã không mua chiếc xe đó (I didn't buy that car).

2. Ví dụ 2: If he weren't so shy, he would have asked her out on a date last

night.

(Nếu anh ấy không nhút nhát như vậy, anh ấy đã mời cô ấy đi hẹn hò tối qua

rồi.)

->Thực tế: Hiện tại, anh ấy là người nhút nhát (He is shy). Do đó, tối qua

anh ấy đã không mời cô ấy đi hẹn hò (He didn't ask her out).
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3. Ví dụ 3: If I knew how to speak French, I could have translated that

document for you.

(Nếu tôi biết nói tiếng Pháp, tôi đã có thể dịch tài liệu đó cho bạn rồi.)

->Thực tế: Hiện tại, tôi không biết nói tiếng Pháp (I don't know how to speak

French). Vì vậy, trong quá khứ, tôi đã không thể dịch tài liệu đó (I couldn't

translate that document).

Bảng so sánh các loại câu điều kiện

Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy so sánh câu điều kiện hỗn hợp với câu điều kiện

loại 2 và loại 3.
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Loại câu
Mệnh đề If (Giả

thiết)

Mệnh đề chính (Kết

quả)
Ý nghĩa

Điều

kiện loại

2

If + S + V2/Ved S + would + V(inf)

Giả thiết trái với hiện

tại, kết quả trái với hiện

tại.

Điều

kiện loại

3

If + S + had +

V3/Ved

S + would + have +

V3/Ved

Giả thiết trái với quá

khứ, kết quả trái với

quá khứ.

Hỗn hợp

loại 1

If + S + had +

V3/Ved (Loại 3)

S + would +

V(inf) (Loại 2)

Giả thiết trái với quá

khứ, kết quả trái với

hiện tại.

Hỗn hợp

loại 2

If + S + V2/Ved

(Loại 2)

S + would + have

+ V3/Ved (Loại 3)

Giả thiết trái với hiện

tại, kết quả trái với quá

khứ.

Lưu ý quan trọng và các biến thể

1. Sử dụng 'could', 'might' thay cho 'would':

Tương tự như câu điều kiện loại 2 và 3, chúng ta có thể dùng 'could' (chỉ khả

năng) hoặc 'might' (chỉ khả năng có thể xảy ra nhưng không chắc chắn) thay

cho 'would' để thay đổi sắc thái ý nghĩa.
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Ví dụ (Loại 1): If I had invested in that company, I might be a

millionaire now. (Có lẽ bây giờ tôi đã là triệu phú).

Ví dụ (Loại 2): If he were more careful, he could have avoided the

accident. (Anh ấy đã có thể tránh được tai nạn).

2. Đảo ngữ trong câu điều kiện hỗn hợp:

Chúng ta có thể sử dụng đảo ngữ trong mệnh đề If của câu điều kiện hỗn hợp

để nhấn mạnh. Cấu trúc đảo ngữ chỉ áp dụng cho mệnh đề If của câu điều

kiện loại 3.

Cấu trúc đảo ngữ (áp dụng cho hỗn hợp loại 1): Had + S + (not) +

V3/Ved, S + would/could/might + V(inf)

Câu gốc: If I had known about the traffic jam, I would not be late for work

now.

Câu đảo ngữ:Had I known about the traffic jam, I would not be late for

work now. (Nếu tôi biết về việc kẹt xe, thì bây giờ tôi đã không đi làm

muộn.)

Bài tập vận dụng

Hoàn thành các câu sau bằng cách chia động từ trong ngoặc cho đúng dạng

câu điều kiện hỗn hợp.

1. If I had saved enough money, I _______________ (travel) around the world now.
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2. If she _______________ (not be) afraid of flying, she would have visited her

friends in London last year.

3. He would be a successful manager now if he _______________ (take) that

leadership course.

4. If I _______________ (be) a good cook, I would have made you a special dinner

for your birthday.

5. We _______________ (not be) in this mess right now if you had listened to my

warning.

Đáp án:

1. would be travelling / would travel

2. weren't

3. had taken

4. were

5. wouldn't be

Trang 7 / 7Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí


